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     SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH                                                    KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018   

                                                                                                                            Môn: Ngữ Văn – LỚP 10 

                                                                                                                  Thời gian 90 phút (không kể giao đề) 

 

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU  

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4 

Thuật hứng 

(Bài XXIV) 

Nguyễn Trãi 

Công danh đã được hợp (1) về nhàn 

Lành dữ âu chi (2) thế nghị (3) khen 

Ao cạn vớt bèo cấy muống, 

Đìa thanh(4) phát cỏ ương sen 

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,(5) 

Thuyền chở yên hà (6) nặng vạy (7) then 

Bui (8) có một lòng trung lẫn (9) hiếu, 

Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen” (10) 

(Trích theo: Nguyễn Trãi – Nhà văn và tác phẩm trong nhà trường – NXB Giáo dục – trang 38) 

Chú giải: 

(1) Hợp: Tiếng cổ có nghĩa là đáng, nên 

(2) Âu chi: Lo chi 

(3) Nghị: dị nghị ở đây hiểu là chê 

(4) Đìa thanh: Đìa là vũng nước ngoài đồng. Thanh là trong 

(5) Đầy qua nóc: Đầu quá nóc nhà, nóc kho 

(6) Yên hà: Khói, ráng 

(7) Vạy: oằn, cong. Nặng vạy then: chở nặng làm thang thuyền oằn xuống 

(8) Bui: tiếng cổ, nghĩa là chỉ có 

(9) Lẫn: (hoặc lễn, miễn): tiếng cổ nghĩa là với hoặc và 

(10) Mài chẳng khuyết…..: mài cũng không mòn, nhuộm cũng không đen. Ý nói lòng trung hiếu bền vững. 

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên 

2. Nếu là người biên soạn, anh (chị) sẽ chú giải từ phong nguyệt như thế nào? 

3. Hình ảnh con người NguyễnTrãi trong hai câu thơ sau: 

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc 

Thuyền chở yên hà nặng vạy then 
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4. Anh (chị) có đồng tình với quan niệm sống NguyễnTrãi nói đến trong câu thơ “Công danh đã được hợp về 

nhàn” không? Vì sao? 

 

II. PHẦN LÀM VĂN 

1. Trong văn bản của phần đọc hiểu, NguyễnTrãi đã nói đến chữ trung và hiếu . Hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về chữ trung hoặc chữ hiếu trong thời đại nay 

2. a) Hãy tưởng tượng mình là nhân vật An Dương Vương hoặc Mị Châu (trong truyện An Dương Vương và 

Mị Châu – Trọng Thủy), tự kể cuộc đời mình 

b) Từ câu chuyện trên , anh (chị) có suy nghĩa về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc bảo vệ chủ quyền đất 

nước. 

 

--------HẾT-------- 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


